
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY XÃ HOÀ XÁ

*
Số       -QĐ/ĐU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hoà Xá, ngày    tháng 9 năm 2025

QUY ĐỊNH
mã định danh của các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Đảng ủy xã Hoà Xá trên mạng máy tính
-----

- Căn cứ Quy định số 2222-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Văn phòng Trung 

ương Đảng quy định mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính;

- Căn cứ Quyết định số 3735-QĐ/TW, ngày 17/4/2025 của Văn phòng Trung 

ương Đảng sửa đổi, bổ sung Quy định số 2222-QĐ/VPTW, ngày 18/8/2023 của Văn 

phòng Trung ương Đảng về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính;

- Căn cứ Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành 

ủy Hà Nội quy định mã định danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng 

máy tính;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ 

Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã Hoà Xá khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030;

- Xét đề nghị của Văn phòng Đảng ủy,

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoà Xá quy định mã định danh của các cơ quan, 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy xã Hoà Xá trên mạng máy tính như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng mã định danh cho Ban xây dựng Đảng, Văn phòng 

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã 

hội xã; Đảng ủy, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy xã Hoà Xá tham 

gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trên mạng 

thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet.

Điều 2. Nguyên tắc xác định

Nguyên tắc cấp mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, 

ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quy định số 2222-QĐ/VPTW ngày 

18/8/2023 và Quyết định số 3735-QĐ/TW, ngày 17/4/2025 của Văn phòng Trung 
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ương Đảng sửa đổi, bổ sung Quy định số 2222-QĐ/VPTW, ngày 18/8/2023 của Văn 

phòng Trung ương Đảng về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính. 

Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quy 

định mã định danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng máy tính. Về 

áp dụng mã định danh điện tử thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 

trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành QCVN 1: 2022/BTTTT. 

a) Nguyên tắc chung

- Mã định danh điện tử đã được cấp cho một cơ quan, đơn vị thì không được 

cấp cho cơ quan, đơn vị khác trừ trường hợp chia tách, sáp nhập hoặc đổi tên cơ 

quan, đơn vị.

- Mã định danh điện tử đã cấp cho một cơ quan, đơn vị nhưng không còn được 

sử dụng thì phải đóng mã và không sử dụng mã này để cấp lại cho cơ quan, đơn vị 

khác.

b) Trường hợp chia tách đơn vị

- Nếu trong các đơn vị mới (đơn vị được tách ra) có một đơn vị có tên không 

thay đổi so với trước khi tách, thì đơn vị đó sử dụng mã định danh điện tử đã được 

cấp cho đơn vị cũ cùng tên. Các đơn vị còn lại được cấp mã định danh điện tử mới 

theo quy định.

- Nếu trong các đơn vị mới (đơn vị được tách ra) không có đơn vị nào trùng 

tên với đơn vị trước khi tách, thì cấp mới mã định danh điện tử cho các đơn vị này; 

Mã định danh điện tử của đơn vị trước khi tách sẽ bị đóng và không cấp lại cho các 

đơn vị khác.

c) Trường hợp sáp nhập đơn vị

- Trong trường hợp một số đơn vị được sáp nhập thành một đơn vị mới mà 

tên đơn vị mới trùng với một trong những đơn vị trước khi sáp nhập, thì mã định 

danh điện tử cho đơn vị mới sẽ sử dụng mã định danh điện tử của đơn vị trước khi 

sáp nhập trùng tên. Mã định danh điện tử của các đơn vị trước khi sáp nhập còn lại 

sẽ bị đóng và không được sử dụng lại.
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- Nếu đơn vị mới (đơn vị hình thành sau khi sáp nhập) không trùng tên với 

bất kỳ đơn vị nào trước khi sáp nhập vào đơn vị này, thì cấp mới mã định danh điện 

tử cho đơn vị mới. Mã định danh điện tử của các đơn vị bị sáp nhập sẽ bị đóng và 

không được sử dụng lại.

d) Trường hợp chỉ đổi tên đơn vị, mã định danh điện tử vẫn được giữ nguyên

Điều 3. Mã định danh của các cơ quan, đơn vị

Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ 

xã Hoà Xá là chuỗi ký tự có độ dài tối đa là 35 ký tự và được chia thành các nhóm 

ký tự. Các ký tự gồm: Dấu chấm (.), các chữ số từ 0 đến 9 và chữ cái A đến Z (dạng 

viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác định 

các cơ quan, đơn vị; các nhóm ký tự phát triển từ trái qua phải và được phân tách 

với nhau bằng dấu chấm.

1. Nhóm ký tự thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái trong Mã định danh điện 

tử để xác định các cơ quan cấp 1 (gọi là Mã cấp 1). Mã cấp 1 có dạng AX, trong đó: 

A là ký tự A; X nhận giá trị từ 01 đến 99. 

Theo Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy 

Hà Nội quy định mã định danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng 

máy tính, Mã định danh của Thành ủy Hà Nội: A26

2. Nhóm ký tự thứ hai, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ nhất trong Mã 

định danh điện tử để xác định cơ quan cấp 2 (gọi là Mã cấp 2). Mã cấp 2 có dạng Y, 

trong đó: Y nhận giá trị từ 01 đến 999, là mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn 

vị thuộc/trực thuộc cơ quan cấp 1.

Theo Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy 

Hà Nội quy định mã định danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng 

máy tính, Mã định danh của Đảng ủy xã Hoà Xá: A26.171

3. Nhóm ký tự thứ ba, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ hai trong Mã định 

danh điện tử để xác định cơ quan cấp 3 (gọi là Mã cấp 3). Mã cấp 3 có dạng Z, trong 

đó: Z nhận giá trị từ 01 đến 999, là mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị 

thuộc/trực thuộc cơ quan cấp 2. 
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4. Nhóm ký tự thứ tư, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ ba trong Mã định 

danh điện tử để xác định các cơ quan cấp 4 (gọi là Mã cấp 4). Mã cấp 4 có dạng V, 

trong đó: V nhận giá trị từ 01 đến 999.

Danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 3 và một số cơ quan cấp 4 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Mã định danh của các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy xã Hoà 

Xá trên mạng máy tính ban hành kèm theo Quy định này phục vụ trao đổi văn bản 

điện tử của các cơ quan đảng thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Khi thực 

hiện cấp mã định danh hoặc trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, đổi tên các cơ quan 

thuộc đơn vị cấp 3 cần báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) 

để tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ký.

Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, MTTQ 

Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội xã; Đảng ủy, chi bộ cơ quan, doanh 

nghiệp trực thuộc Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quy định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Thành ủy,      (để                     
- Thường trực Đảng ủy,  báo cáo)
- Ban XDĐ, VPĐU, UBKT,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH xã,
- Các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy,
- Như điều 5
- Lưu VPĐU.

 T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Trần Duyên Hải
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PHỤ LỤC
Danh sách mã định danh của các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng

trực thuộc Đảng ủy xã Hoà Xá
(Kèm theo Quy định số       -QĐ/ĐU ngày    tháng 9 năm 2025

của Đảng ủy xã Hoà Xá)
-----

I. ĐƠN VỊ CẤP 2

STT Cơ quan trực thuộc Mã định danh

1 Đảng ủy xã Hoà Xá A26.171

Mã định danh của Đảng ủy xã Hoà Xá được xác định tại Quy định số 19-
QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quy định mã định 
danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng máy tính.

II. ĐƠN VỊ CẤP 3

STT Cơ quan trực thuộc Mã định danh
1 Văn phòng Đảng ủy xã Hoà Xá A26.171.01
2 Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hoà Xá A26.171.02
3 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Hoà Xá A26.171.03
5 Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Hoà Xá A26.171.04
6 Đảng bộ UBND xã Hoà Xá A26.171.05
7 Đảng bộ Công an xã Hoà Xá A26.171.06
9 Chi bộ Quân sự xã Hoà Xá A26.171.07
10 Chi bộ Trạm Y tế xã Hoà Xá A26.171.08
11 Chi bộ Quỹ tín dụng ND Hòa Nam A26.171.09
12 Chi bộ Quỹ tín dụng ND Vạn Thái A26.171.10
13 Chi bộ HTX chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ A26.171.11
14 Chi bộ HTX SXKDDV thủy sản Minh Quân A26.171.12
15 Chi bộ CTCPTM và Xây dựng Hòa Xá A26.171.13
16 Chi bộ HTXDVNN Hòa Xá A26.171.14
17 Chi bộ HTXDVNN Hòa Phú A26.171.15
18 Chi bộ CTCPĐTXD Hòa Nam A26.171.16
19 Chi bộ Công ty TNHH 2-9 Hà Nội A26.171.17
20 Chi bộ trường THPT Lưu Hoàng A26.171.18
21 Chi bộ trường THCS Vạn Thái A26.171.19
22 Chi bộ trường THCS Hòa Xá A26.171.20
23 Chi bộ trường THCS Hòa Nam A26.171.21
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24 Chi bộ trường THCS Hòa Phú A26.171.22
25 Chi bộ trường THCS Phù Lưu A26.171.23
26 Chi bộ trường THCS Lưu Hoàng A26.171.24
27 Chi bộ trường THCS Đội Bình A26.171.25
28 Chi bộ trường THCS Hồng Quang A26.171.26
29 Chi bộ trường Tiểu Học Vạn Thái A26.171.27
30 Chi bộ trường Tiểu Học Hòa Xá A26.171.28
31 Chi bộ trường Tiểu Học Hòa Nam A26.171.29
32 Chi bộ trường Tiểu Học Hòa Phú A26.171.30
33 Chi bộ trường Tiểu Học Phù Lưu A26.171.31
34 Chi bộ trường Tiểu Học Lưu Hoàng A26.171.32
35 Chi bộ trường Tiểu Học Đội Bình A26.171.33
36 Chi bộ trường Tiểu Học Hồng Quang A26.171.34
37 Chi bộ trường Mầm Non Vạn Thái A26.171.35
38 Chi bộ trường Mầm Non Hòa Xá A26.171.36
39 Chi bộ trường Mầm Non Hòa Nam A26.171.37
40 Chi bộ trường Mầm Non Hòa Phú A26.171.38
41 Chi bộ trường Mầm Non Phù Lưu A26.171.39
42 Chi bộ trường Mầm Non Lưu Hoàng A26.171.40
43 Chi bộ trường Mầm Non Đội Bình A26.171.41
44 Chi bộ trường Mầm Non Hồng Quang A26.171.42
45 Chi bộ thôn Thái Bình A26.171.43
46 Chi bộ thôn Nội Xá A26.171.44
47 Chi bộ thôn Thái Hòa (CB1) A26.171.45
48 Chi bộ thôn Trung Hòa (CB2) A26.171.46
49 Chi bộ thôn Nhân Hòa (CB3) A26.171.47
50 Chi bộ thôn An Hòa (CB4) A26.171.48
51 Chi bộ thôn Nam Dương A26.171.49
52 Chi bộ thôn Đinh Xuyên A26.171.50
53 Chi bộ thôn Dư Xá (Hòa Nam cũ) A26.171.51
54 Chi bộ thôn Dư Xá (Hòa Phú cũ) A26.171.52
55 Chi bộ thôn Đặng Giang A26.171.53
56 Chi bộ thôn An Phú A26.171.54
57 Chi bộ thôn Quán Xá A26.171.55
58 Chi bộ thôn Phù Lưu Thượng A26.171.56
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59 Chi bộ thôn Phù Lưu Hạ A26.171.57
60 Chi bộ thôn Ngoại Hoàng A26.171.58
61 Chi bộ thôn Cáp Hoàng A26.171.59
62 Chi bộ thôn Thanh Bồ A26.171.60
63 Chi bộ thôn Nội Lưu A26.171.61
64 Chi bộ thôn Triều Khúc A26.171.62
65 Chi bộ thôn Triều Khê A26.171.63
66 Chi bộ thôn Thọ Vực A26.171.64
67 Chi bộ thôn Kim Châm A26.171.65
68 Chi bộ thôn Xuân Quang A26.171.66
69 Chi bộ thôn Ngoại Độ A26.171.67
70 Chi bộ thôn Hữu Vĩnh A26.171.68
71 Chi bộ thôn Bài Lâm Hạ A26.171.69
72 Chi bộ thôn Bài Lâm Thượng A26.171.70
73 Chi bộ thôn Phú Dư A26.171.72

Mã định danh của Văn phòng Đảng ủy xã Hoà Xá, Ban xây dựng Đảng Đảng 
ủy xã Hoà Xá, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Hoà Xá, được xác định tại Quy định số 
19-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quy định mã định 
danh của các cơ quan đảng thành phố Hà Nội trên mạng máy tính.

III. ĐƠN VỊ CẤP 4
1. Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Hoà Xá

STT Cơ quan trực thuộc Mã định danh

1 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy A26.171.04.01

2 Chi bộ cơ quan UBKT Đảng ủy A26.171.04.02

3 Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy A26.171.04.03

4 Chi bộ Cơ quan HĐND xã A26.171.04.04

5 Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A26.171.04.05

6 Dự phòng A26.171.04.06 - trở đi

2. Đảng bộ UBND xã Hoà Xá

STT Cơ quan trực thuộc Mã định danh

1 Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND xã A26.171.05.01

2 Chi bộ phòng Kinh tế A26.171.05.02

3 Chi bộ phòng Văn hóa xã hội A26.171.05.03
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4 Chi bộ Trung tâm Văn hóa A26.171.05.04

5 Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng A26.171.05.05

6 Dự phòng A26.171.05.06 - trở đi

3. Đảng bộ Công an xã Hoà Xá

1 Chi bộ Tổng hợp A26.171.06.01

2 Chi bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm A26.171.06.02

3 Chi bộ Tổ Cảnh sát trật tự A26.171.06.03

4 Chi bộ Tổ An ninh A26.171.06.04

5 Chi bộ Tổ Cảnh sát khu vực A26.171.06.05

6 Dự phòng A26.171.06.06 - trở đi


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T14:39:56+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	Trần Duyên Hải<tranduyenhai_duhoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T15:23:58+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	ĐẢNG ỦY XÃ HÒA XÁ<danguy_hoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T15:24:01+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	ĐẢNG ỦY XÃ HÒA XÁ<danguy_hoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T15:24:02+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	ĐẢNG ỦY XÃ HÒA XÁ<danguy_hoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T15:24:04+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	ĐẢNG ỦY XÃ HÒA XÁ<danguy_hoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (ĐT: 0243.773.8668, Email: ca@bcy.gov.vn)
	2025-09-12T15:24:06+0700
	THÀNH ỦY HÀ NỘI - Hà Nội
	ĐẢNG ỦY XÃ HÒA XÁ<danguy_hoaxa@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này.




